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I
Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ
123,000 7,263 6,671 56,620 7,242 48,828 91.85 46.03 92.12 115.96

1 Bán lẻ hàng hóa 6,012 5,560 45,388 6,103 42,361 92.48 91.10 107.15

2 Dịch vụ lưu trú 10 10 86 9 51 100.1 112.33 168.84

3 Dịch vụ  ăn uống 616 516 5,993 622 3,537 83.766 82.96 169.44

4
Dịch vụ lữ hành và hoạt 

động hỗ trợ du lịch
5 5 35 4 26 100 129.27 135.77

5 Dịch vụ khác 620 580 5,118 501 2,851 93.548 115.77 179.52

Tỷ lệ %

Kế 

hoạch
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